
ベトナム語の曜日 片面印刷し、中央の点線で折って、グレーの線で切り取ってください

thứ Hai thứ Ba

火曜日

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
火曜日はいつも楽しいです。

レッスン16 · 時間とカレンダー

月曜日

thứ Hai là ngày đầu tuần.
月曜日は最初の日です。

レッスン16 · 時間とカレンダー

thứ Tư thứ Năm

木曜日

Anh ấy đến vào thứ Năm.
彼は木曜日に来ます。

レッスン16 · 時間とカレンダー

水曜日

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
彼女は水曜日に家に帰ります。

レッスン16 · 時間とカレンダー

thứ Sáu thứ Bảy

土曜日

Tôi đi vào thứ Bảy.
私は土曜日に出発します。

レッスン16 · 時間とカレンダー

金曜日

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
金曜日は最高の日です。

レッスン16 · 時間とカレンダー

Chủ nhật ngày trong tuần

平日

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.

彼女は平日は毎朝働いています。

レッスン16 · 時間とカレンダー

日曜日

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

私は日曜日に休みます。

レッスン16 · 時間とカレンダー
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ベトナム語の曜日 片面印刷し、中央の点線で折って、グレーの線で切り取ってください

cuối tuần hàng ngày

毎日

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

私たちは毎日新聞を読みます。

レッスン16 · 時間とカレンダー

週末

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

週末が好きではない人はだれです

か？

レッスン16 · 時間とカレンダー

hàng tuần hàng tháng

毎月

Họ trả mức giá hàng tháng.
彼らは毎月の料金を払います。

レッスン16 · 時間とカレンダー

毎週

Tôi thường xem tin tức hàng
tuần.

私はたいてい毎週ニュースを見ま

す。

レッスン16 · 時間とカレンダー
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